
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 A-1 Lê Minh Như 13/03/1990 Nam
Nông 

nghiệp
51120135 Lào Cai Không khám sức khỏe

2 A-2 Nịnh Văn Mừng 01/03/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51120401 Bắc Giang Không khám sức khỏe

3 A-3 Phạm Thị Tích 09/09/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90801711 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 A-4 Trần Văn Sơn 06/07/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50300890 Bắc Giang Khám sức khỏe

5 A-5 Hoàng Văn Vỹ 12/06/1997 Nam
Nông 

nghiệp
90801652 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 A-6 Lục Văn Ngân 21/07/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51122167 Bắc Giang Không khám sức khỏe

7 A-7 Lương Viết Thắng 11/03/1994 Nam
Nông 

nghiệp
90803856 Quảng Nam Khám sức khỏe

8 A-8 Vi Văn Sùng 08/10/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51120663 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 A-9 Cao Thị Phương 25/08/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
51120765 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 A-10 Nguyễn Văn Quân 01/01/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120389 Bắc Giang Không khám sức khỏe

11 A-11 Nguyễn Văn Tâm 26/05/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51120302 Bắc Giang Không khám sức khỏe

12 A-12 Lã Anh Dũng 04/06/1990 Nam
Nông 

nghiệp
51120137 Lào Cai Không khám sức khỏe

13 A-13 Trần Văn Hùng 05/05/1990 Nam
Nông 

nghiệp
51120400 Bắc Giang Không khám sức khỏe

14 A-14 Đặng Phương Nam 03/11/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51122164 Bắc Giang Không khám sức khỏe

15 F-1 Trương Đặng Hiền 24/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901202 Nghệ An Khám sức khỏe

16 F-2 Phan Văn Nhật 20/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131466 Quảng Trị Khám sức khỏe

17 F-3 Nguyễn Hợi 16/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131088 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-4 Phạm Viết Quang 05/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130314 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 F-5 Chu Văn Hoàng 18/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130841 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-6 Lê Ngọc Hoàng 24/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130633 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-7 Lê Văn Hoàn 11/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201312 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 F-8 Nguyễn Văn Giàu 20/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90904556 Bình Định Không khám sức khỏe

23 F-9 Trương Văn Quy 08/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130382 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 F-10 Lê Thanh Vương 14/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202464 Quảng Bình Khám sức khỏe

25 F-11 Ngô Văn Lượng 12/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131227 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 F-12 Trần Văn Tuấn 16/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130307 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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27 F-13 Trương Văn Diển 16/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131137 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-14 Nguyễn Văn Tài 25/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901268 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 F-15 Nguyễn Văn Thông 27/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900682 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-16 Trần Văn Đạt 11/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130801 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-17 Đặng Văn Đức 25/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130876 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-18 Lê Sĩ Trung Tuyến 24/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50805441 Bình Thuận Khám sức khỏe

33 F-19 Hoàng Hữu Nhật 14/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201927 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-20 Trương Văn Giáp 20/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130380 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 F-21 Lưu Đình Sỹ 12/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201219 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 F-22 Huỳnh Ngọc Lợi 22/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90904447 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

37 F-23 Nguyễn Quốc Khánh 17/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131178 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-24 Trần Công Tuyền 04/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802847 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-25 Hoàng Anh Tuấn 15/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131113 Quảng Bình Không khám sức khỏe

40 F-26 Nguyễn Văn Huy 06/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131648 Quảng Bình Không khám sức khỏe

41 F-27 Nguyễn Văn Tuấn 20/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130357 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 F-28 Mai Sóng Biển 25/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131021 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-29 Nguyễn Công Nam 21/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131320 Quảng Trị Không khám sức khỏe

44 F-30 Nguyễn Vũ Linh 11/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131766 Phú Yên Không khám sức khỏe

45 F-31 Nguyễn Viết Hiếu 22/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51132084 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 F-32 Phùng Thế Anh 06/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903832 Quảng Trị Khám sức khỏe

47 F-33 Nguyễn Đức Cảnh 11/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130986 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-34 Trần Văn Mạnh 29/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131758 Bình Định Không khám sức khỏe

49 F-35 Nguyễn Văn Huyền 12/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902143 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 F-36 Trần Hài 07/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131362 Quảng Trị Không khám sức khỏe

51 F-37 Lê Văn Dụng 12/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903816 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 F-38 Lê Văn Phước 02/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130797 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

53 F-39 Vũ Xuân Thuyết 10/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130598 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 F-40 Mai Lý Huỳnh 10/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131635 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 F-41 Phan Công Hậu 19/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131047 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



56 F-42 Trần Trung Thông 04/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902155 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 F-43 Trần Đình Thưởng 23/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130819 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

58 F-44 Trần Duy Anh 05/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131066 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

59 F-45 Hoàng Văn Đồng 20/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130851 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

60 F-46 Trần Văn Vĩnh 20/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130556 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 F-47 Trương Khắc Ngọc 10/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90900629 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 F-48 Nguyễn Phú Quốc 20/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903236 Quảng Bình Không khám sức khỏe

63 F-49 Trương Văn Duẩn 12/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903241 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 F-50 Nguyễn Văn Hồng 07/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130463 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 F-51 Võ Văn Đạo 19/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131679 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

66 F-52 Nguyễn Ngọc Thuynh 13/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131160 Quảng Bình Không khám sức khỏe

67 F-53 Vũ Huy An 15/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900668 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 F-54 Nguyễn Văn Vũ 18/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131663 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

69 F-55 Hoàng Văn Mạnh 25/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130308 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 F-56 Nguyễn Đình Phú 22/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90902091 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

71 F-57 Trần Hoàng Thành 12/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50802830 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

72 F-58 Nguyễn Tiến Cường 05/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90902255 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

73 F-59 Nguyễn Tiến Dũng 27/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130711 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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